
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời Báo giá thi công cải tạo nội thất văn phòng Đảng uỷ                                   

Tổng công ty tại tầng 19 toà nhà Ocean Park  

 

Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu cải tạo 

nội thất văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty tại tầng 19 toà nhà Ocean Park.  

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời các Đơn vị 

quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công nội thất văn phòng tới khảo sát, 

tham gia chào giá. 

(Bản vẽ mặt bằng văn phòng và khối lượng đính kèm thông báo này) 

Địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

Tầng 17 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.5770825 - 0904064069 Fax:  0243.5770850 

Địa chỉ Email: trongnd@vimc.co 

Thời hạn nhận Báo giá: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 

- TGĐ (để b/c); 

- PTGĐ P.A.Tuấn (để b/c); 

- Các Ban: TCKT, ĐT, PC&QTRR; 

- Lưu: VT, VP. Tr05. 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Hương 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY  

HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

 

Số: 62/TB-HHVN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội,  ngày 16 tháng 01  năm  2025 
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KHỐI LƯỢNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ TẦNG 19 

 
Stt Tên công việc Mô tả Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

I PHẦN CƠ ĐIỆN       

1 Tủ điện 18 Modul (Tủ âm) Sino Cái 1   

2 MCB 3P -63A, 6KA  Sino Cái 1   

3 MCB 2P-10A, 6KA Sino Cái 3   

4 RCBO 2P - 20A - 30mA Sino Cái 3   

5 Đèn Panel led 600x600 VN Bộ 23   

6 Đèn led âm trần 15W  VN Bộ 11   

7 Công tắc 1 chiều đơn Sino Bộ 6   

8 Công tắc 1 chiều ba Sino Bộ 1   

9 Ổ cắm đôi 3 chấu Sino Bộ 32   

10 Đế âm Sino Cái 37   

11 Ống PVC D20 SP Cây 120   

12 Ống mềm PVC D20  SP m 150   

13 Dây điện Cu/PVC 

1x2.5mm2+E2.5mm2 

Cadisun md 850   

14 Dây điện Cu/PVC 1x1.5mm2 

+1.5mm2 

Cadisun md 400   

15 Ổ cắm LAN Sino Bộ 30   

16 Ổ cắm thoại Sino Bộ 27   

17 Hạt mạng RJ 45 AMP Cái 90   

18 Hạt mạng RJ 11 AMP Cái 90   

19 Cáp tín hiệu mạng CAT6 AMP Commscope md 950   

20 Caps tín hiệu thoại Cat 3 Sino md 700   

21 Dây HDMI Urgen Chiếc 1   

22 Ống gió mềm có bảo ôn D200 VN Ống 10   

23 Giá đỡ ống VN Cái 20   

24 Y D195/195(thẳng)/195(rẽ 45 

độ) 

VN Cái 5   

25 Cửa gió 1 lớp nan bầu dục KT: 

1200x150 ( nan xoay được) 

VN Cái 1   

26 Cửa gió 1 lớp nan bầu dục KT: 

1200x150 + lưới lọc bụi 

VN Cái 1   



 

 

27 Hộp gió 1160x110H150 + 1 cổ 

D190 

VN Cái 1   

28 Dịch chuyển đầu báo cháy theo 

thiết kế 

 Trọn 

gói 

1   

29 Đầu báo cháy Siemens Cái 6   

30 Đèn chiếu sáng sự cố âm trần VN Cái 4   

31 Đèn chỉ dẫn thoát nạn VN Cái 4   

32 Bình chữa cháy ABC 6kg Tomoken Bình 2   

33 Dây diện 2x1,5mm Cadisun md 100   

34 Nhân công dịch chuyển đầu 

phun theo thiết kế 

 Trọn 

gói 

1   

35 Ống nối mềm phục vụ dịch 

chuyển đầu phun 

VN Cái 12   

36 Vật tư phụ (ống nối, hộp chia, 

măng xông, vít nở... ) 

VN Gói 1   

37 Nhân công thi công lắp đặt 

hoàn thiện điện, mạng 

 m2 166   

38 Đục sàn đi dây điện mạng  Trọn 

gói 

1   

II MẠNG LAN       

1 Tủ rack 20U VN Cái 1   

2 Thanh đấu nối mạng (Patch 

panel 24 Port cat 6) 

Commscope Cái 2   

3 Dây nhảy mạng cat 6  Dây 48   

4 Bộ phát Wifi 6 râu, băng tần 

kép Gigabit AX5400 

TP - Link Cái 2   

5 Switch cisco catalyst C1200 -

48T-4G 

Catalyst C1200-48T-

4G 

Cái 1   

6 Dây nhảy cáp quang Singlemode Dây 2   

7 Module quang SFP Singlemode G-net 

HHD-G3112-20-LC 

Cái 4   

8 Kéo cáp quang từ 19 xuống 16 Singlemode md 160   

9 Nhân công lắp đặt lập trình    Trọn 

gói 

1   

III PHẦN XÂY DỰNG     

1 Phá dỡ vách thạch cao, kính   m2 21   

2 Tháo dỡ thảm trải sàn cũ   m2 166   

3 Chuyển phế thải   Trọn 

gói 

1   



 

 

4 Vách và cửa kính Temper 

10mm 

KT: 4200x2620 

       3720x2620 

       1430x2620 

       4340x2620 

      3570x2620 

      4120x2620 

m2 39.0   

5 Khung nhôm trắng bắt định vị 

vách kính 

VN md 39   

6 Bản lề sàn VPP bộ 3.00   

7 Tay nắm cửa VPP bộ 3.00   

8 Kẹp kính trên và dưới VPP bộ 6.00   

9 Khóa cửa VPP bộ 4.00   

10 Kẹp L vách kính VPP bộ 6.00   

12 Đề can xi cát in dán vách kính VN m2 30   

13 Khung xương thép gia cố vách 

kính 

VN Gói 1   

14 Vách thạch cao 2 mặt KT: 4900x2600 

        2700x2600x2 

        3700x2600 

Chất liệu: Khung 

xương Vĩnh Tường, 

tấm Thạch cao 9mm 

m2 15   

10 Sơn bả vách thạch cao Maxilite m2 30   

11 Sơn tường cũ và trần thạch cao Maxilite m2 260   

12 Thảm trải sàn 500x500 (bao 

gồm 5% hao hụt) 

 m2 175   

13 Nhân công trải thảm  m2 175   

14 Ốp vách bằng tấm PVC KT: 

5700x1000 

4000x1000 

4000x1000 

m2 14   

10 Phào chân tường VN Md 100   

11 Trần thả sợi khoáng 

600x600mm 

VN m2 143   

12 Vá và láng lại sàn tạo mặt 

phẳng 

  trọn 

gói 

1   

IV PHẦN NỘI THẤT       

1 Quầy lễ tân KT: 2000x1100x750 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, dán 

nẹp cùng màu, bản 

lề, ray bi.. 

bộ 1   



 

 

2 Vách Logo KT: 4280x2650 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, tấm 

vân đá PVC 

m2 11.34   

3 Bộ logo và chữ inox vàng 

gương tạo hộp 

VN Bộ 1   

4 Bàn họp KT: 1200x2200x750 

Chất liệu: Khung 

xương thép hộp sơn 

tĩnh điện, mặt bàn gỗ 

MFC 25mm, hộp đi 

dây điện. 

chiếc 2   

5 Bàn Phó Trưởng ban và bàn 

phụ 

KT: bàn: 

1300x700x750 

KT: tủ phụ: 

1400x600x400 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, khung 

thép sơn tính điện, 

khóa, bản lề. 

bộ 3   

6 Bàn nhân viên KT: 1200x600x750 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, chân 

thép sơn tính điện. 

bộ 14   

7 Hộc di động KT: 400x500x620 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, ray bi, 

khóa 

bộ 17   

8 Tủ tài liệu cao KT: 1000x2600x400 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine,bản lề, 

chốt đợt. 

bộ 4   

9 Tủ tài liệu thấp KT: 800x1000x400 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine,bản lề, 

chốt đợt. 

Bộ 13   

10 Tủ thấp để máy in KT: 650x1000x600 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine,bản lề, 

chốt đợt. 

Bộ 1   

11 Tủ phòng Chánh Văn phòng KT: 1000x2000x400 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, bản lề, 

suốt áo 

Bộ 2   

12 Tủ phòng Phó Bí thư  KT: 2100x2600x400 

Chất liệu: Gỗ MFC 

phủ melamine, bản lề, 

suốt áo 

bộ 1   

13 Bàn làm việc Phó Bí thư kèm 

bàn phụ, hộc di động 

KT: W2000 xD1000 

x H760 mm 

Bộ 1   

14 Bàn làm việc Chánh Văn phòng 

kèm bàn phụ, hộc di động 

KT: W1800 x D900 

x H760 mm 

Bộ 1   



 

 

15 Ghế chân quỳ da microfiber Govi Cái 16   

16 Ghế Phó Bí thư VN Cái 1   

17 Ghế lãnh đạo titan T17 Govi Cái 4   

18 Ghế văn phòng Venus Govi Cái 15   

19 Rèm cuộn cản sáng KT:  

1100x2100=3; 

1720x3000=1 

m2 12.09   

20 Vệ sinh công nghiệp   gói 1   
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